
Lớp: CH2017.1 Môn học:    14PHIL6000 - Triết học

Năm học: 2017 - 2018 Phòng thi: T204

Ngày thi: 30.06.2017 Giờ thi: 13h30

STT Mã học viên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên

 ngành
Ghi chú

1 60620112.171.007 Đào Duy Sang Nam 23/01/1993 Tây Ninh BVTV T204

2 60620110.171.017 Trần Cao Sơn Nam 01/11/1977 Ninh Thuận KHCT T204

3 60640101.171.011 Lê Huỳnh Nhật Tân Nam 08/08/1994 Tiền Giang TY T204

4 60850101.171.018 Nguyễn Minh Tần Nam 13/08/1986 Tây Ninh QLTN&MT T204

5 60420201.171.008 Trần Bảo Thắng Nam 20/03/1991 Long An CNSH T204

6 60420201.171.009 Trịnh Xuân Thắng Nam 27/05/1993 Đồng Nai CNSH T204

7 60620110.171.018 Nguyễn Quốc Thanh Nam 27/07/1993 An Giang KHCT T204

8 60620201.171.004 Hồ Xuân Thành Nam 02/01/1980 Quảng Ngãi LH T204

9 60620110.171.019 Lương Bá Thành Nam 10/04/1988 Yên Bái KHCT T204

10 60640101.171.012 Nguyễn Đức Thành Nam 18/07/1994 TP. Hồ Chí Minh TY T204

11 60640101.171.013 Nguyễn Thị Thảo Nữ 20/07/1990 Hà Tĩnh TY T204

12 60520103.171.008 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 12/11/1978 Bình Định KTCK T204

13 60620301.171.004 Nguyễn Phương Thoại Nam 09/12/1981 Tiền Giang NTTS T204

14 60850101.171.020 Võ Trương Như Thùy Nữ 07/02/1990 Bình Định QLTN&MT T204

15 60620112.171.008 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 21/08/1993 Long An BVTV T204

16 60420201.171.011 Nguyễn Kim Thy Nữ 13/04/1977 Bà Rịa-Vũng Tàu CNSH T204

17 60620301.171.005 Lê Thành Thạnh Tiến Nam //1985 Tiền Giang NTTS T204

18 60420201.171.012 Phan Hữu Tín Nam 09/09/1989 Bình Dương CNSH T204

19 60620110.171.021 Lê Văn Tính Nam 23/12/1991 Quảng Bình KHCT T204

20 60640101.171.014 Võ Thị Đan Trâm Nữ 16/07/1985 Gia Lai TY T204

21 60640101.171.015 Lý Thị Thanh Trân Nữ 15/03/1979 Tiền Giang TY T204

22 60620105.171.003 Nguyễn Lê Trang Nữ 31/10/1993 Thái Bình CN T204

23 60850101.171.022 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 20/02/1995 Bến Tre QLTN&MT T204

24 60620105.171.004 Nguyễn Thái Trung Nam 25/05/1991 Phú Yên CN T204

25 60640101.171.016 Nguyễn Văn Trung Nam 30/10/1986 Nam Định TY T204

26 60620112.171.009 Nguyễn Tuân Nam 18/11/1985 Đồng Nai BVTV T204

27 60620201.171.005 Nguyễn Thế Tuân Nam 29/03/1994 Đắk Lắk LH T204

28 60850101.171.023 Nguyễn Hữu Tuyết Nam 17/11/1983 Hoà Bình QLTN&MT T204

29 60620110.171.023 Dương Thị Hoàng Vân Nữ 17/07/1994 Quảng Nam KHCT T204

30 60620105.171.005 Võ Thị Trúc Vy Nữ 09/06/1994 An Giang CN T204

31 60620201.171.006 Lê Thị Kim Yến Nữ 05/11/1979 Bình Thuận LH T204

Tổng số học viên theo danh sách: 31. Số hiện diện: . . . .  . Số vắng mặt:. . . . . 
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Họ và tên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


